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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_QT02 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72001136 Phạm Thị Lan Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72002620 Nguyễn Văn Cảnh 

3 DH72001505 Lâm Huỳnh Bảo Châu 

4 DH72001471 Thái Quốc Đạt 

5 DH72001025 Trần Thị Thanh Hằng 

6 DH72000307 Lê Thị Ngọc Hân 

7 DH72000427 Nguyễn Thị Ngọc Hân 

8 DH72002045 Phạm Thị Thu Hiền 

9 DH72003067 Thái Phi Hùng 

10 DH72001122 Hoàng Quốc Huy 

11 DH72001909 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

12 DH72002451 Trương Gia Linh 

13 DH72001001 Huỳnh Phối Loan 15   

14 DH72002128 Bửu Lê Kim Ngân 0.5   

15 DH72000938 Lưu Quang Nghĩa 

Không nộp hồ sơ 16 DH72003292 Lê Thị Bảo Ngọc 

17 DH72001643 Trương Bích Ngọc 

18 DH72001167 Huỳnh Phương Thảo Nguyên 0.5   

19 DH72001801 Nguyễn Tấn Ninh 

Không nộp hồ sơ 

20 DH72002261 Phạm Kim Phan 

21 DH72003818 Lê Thuận Phát 

22 DH72002665 Trầm Tấn Phi 

23 DH72001354 Nguyễn Hoài Phong 

24 DH72001741 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong 

25 DH72003050 Đoàn Văn Phúc 

26 DH72001151 Trần Minh Phúc 

27 DH72001625 Châu Thị Phương 0.5   

28 DH72001217 Huỳnh Ngô Mai Phương Không nộp hồ sơ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH72002260 Lê Thị Yến Quỳnh Không nộp hồ sơ 

30 DH72001665 Cao Nguyễn Thu Thảo 1.5   

31 DH72002340 Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Không nộp hồ sơ 
32 DH72003079 Bùi Thị Diệu Thắm 

33 DH72002431 Đỗ Ngọc Diễm Thu 

34 DH72002846 Vũ Thị Hà Thu 

35 DH72000627 Nguyễn Tấn Thuận 15   

36 DH72000283 Nguyễn Hoàng Anh Thư 
Không nộp hồ sơ 

37 DH72000462 Phạm Minh Thư 

38 DH72002425 Võ Phạm Ngọc Trâm 0.5   

39 DH72001368 Đặng Thị Huyền Trân 6   

40 DH72002030 Nguyễn Trần Minh Triết 

Không nộp hồ sơ 

41 DH72000197 Lê Huy Trường 

42 DH72000067 Nguyễn Hà Văn Trường 

43 DH72002022 Hà Thanh Tuyền 

44 DH72003086 Trần Lê Vy 

45 DH72002186 Phạm Đặng Như ý 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 
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